CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN GDCD 9
Câu 1: Hợp tác là gì?   Tại sao phải hợp tác quốc tế ? Nguyên tác hợp tác quốc tế. Các thành quả hợp tác. 
Câu 2. Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những biểu hiện, hành vi thể hiện việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp...

 Câu 3:Thế nào là  năng động, sáng tạo; Người năng động, sáng tạo là người như thế nào?.Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào? Cách rèn luyện để trở thành người năng động, sáng tạo
Câu 4. Thế nào là làm việc có năng suất,chất lượng,hiệu quả. Ý nghĩa của làm việc có năng suất ,chất lượng.hiệu quả . Rèn luyện như thế nào để làm việc có năng suất,chất lượng,hiệu quả.
Câu 5. Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao? 
Câu 6. Có ý kiến cho rằng ngoài truyền thống đánh giặc ra dân tộc ta có truyền thống gì đáng tự hào đâu. vả lại trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa .Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 7. 
“Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

a.Câu ca dao trên thể hiện truyền thống nào của dân tộc ta. 

b.Bằng vốn hiểu biết của mình, em hãy làm nổi bật truyền thống đó. 

c.Là học sinh em cần phải làm gì để phát huy truyền thống đó của dân tộc ta?
Câu 8. 
       Tuấn thường mang bài tập của môn khác ra làm trong lúc cô giáo đang giảng bài môn văn. Đã vậy, có bạn còn cho rằng đó là cách làm việc có năng suất.

  a. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

   b. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ ứng xử như thế nào? 
_____________________________________________________

                                                                                         GV dạy  


Vũ Thị Lý

	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ  

     TRƯỜNG: HÙNG VƯƠNG                       
	   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

    NĂM HỌC 2017 – 2018

TIẾT PPCT: 18

 MÔN : GDCD 9


I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

-Củng cố – khắc sâu kiến thức  đã học về các nội dung: Hợp tác cùng phát triển ; Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Năng động sáng tạo; Làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả.

2.Tư tưởng


-Có ý thức làm bài đúng đắn,nghiêm túc trong kiểm tra. Phê phán các thái độ sai trái trong kiểm tra thi cử

3. Kĩ năng

-Rèn luyện kỹ năng làm bài, ghi nhớ , vận dụng kiến thức.

* Các kĩ năng sống cần GD: Kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giải quyết vấn đề, KN ứng phó với căng thẳng
II/ HÌNH THỨC:  

 Trắc nghiệm khách quan, tự luận

III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ.
	Cấp độ

Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Chủ đề 1

Hợp tác cùng phát triển
	Biết: Khái niệm hợp tác.

	Hiểu :  Nguyên tắc hợp tác.

- Vì sao phải hợp tác.
	Sự hợp tác của VN với các tổ chức quốc tế.
	Liên hệ kết quả của sự hợp tác
	

	Số câu:5
Số điểm:1,25
Tỉ lệ:12,5%
	Số câu:1
Số điểm:0,25

	Số câu:2
Số điểm:0,5

	Số câu:1
Số điểm:0,25

	Số câu:1
Số điểm:0,25

	Số câu:5
Số điểm:1,25=

12,5%

	Chủ đề 2

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	Biết: Thái độ, hành vi thể hiện việc kế thừa và phát huy truyền thống
	
	Phân tích rõ truyền thống“Đoàn kết” của dân tộc ta.
	Liên hệ những việc làm của HS để phát huy truyền thống“Đoàn kết.”
	

	Số câu:2
Số điểm:2,75
Tỉ lệ:27,5%
	Số câu;1
Số điểm:0,25

	
	Số câu2/3

Số điểm 1,75
	Số câu1/3

Số điểm0,75
	Số câu:2
Số điểm:2,75
=27,5%

	Chủ đề 3

Năng động, sáng tạo
	Biết: -Khái niệm.- Biểu hiện.- Ý nghĩa của năng động, sáng tạo.
	Hiểu:Việc làm để trở thành người năng động, sáng tạo.
	
	
	

	Số câu:4
Số điểm:3,25
Tỉ lệ:32,5%
	Số câu:3
Số điểm:3

	Số câu:1
Số điểm:0,25

	
	
	Số câu:4
Số điểm:3,25
=32,5%

	Chủ đề 4

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
	Biết:Khái niệm; - hành vi làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
	Hiểu:-Việc làm để trở thành người  làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Giải thích Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả.....
	
	
	

	Số câu:4
Số điểm:2,75
Tỉ lệ:27,5%
	Số câu:2
Số điểm:0,5

	Số câu:2
Số điểm:2,25

	
	
	Số câu:4
Số điểm:2,75
Tỉ lệ:27,5%


	Tổng số câu:15
Tổng số điểm:10

Tỉ lệ: 100%
	Số câu:7
Số điểm:4

Tỉ lệ:40%
	Số câu:5

Số điểm:3

Tỉ lệ:30%
	Số câu:

1+2/3

Số điểm:2

Tỉ lệ:20%
	Số câu:1+ 1/3

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%
	số câu:15
 số điểm:

10 =100%


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

 PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ) – Mỗi câu 0,25đ
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng .

Câu 1:Hợp tác là gì?

A. Hợp tác là lôi kéo người này cùng chống lại người khác.

B.  Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau vì một mục đích tốt đẹp.

C. Hợp tác là tranh thủ người khác làm giúp để công việc được nhanh chóng.

D. Hợp tác là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Câu 2:Làm việc có năng suất , chất lượng, hiệu quả là

A. tạo ra nhiều sản phẩm.

B. tạo ra ít sản phẩm nhưng có giá trị cao.

C. tạo ra sản phẩm có giá trị cao.

D. tạo ra sản phẩm có giá trị cao trong một thời gian nhất định.

Câu 3: Thái độ, hành vi nào thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tích cực tham gia các lễ hội truyền thống.

B.  Làm hư hại các di sản văn hóa, lịch sử.

C. Chê bai các kiểu trang phục dân tộc.

D. Xem bói để biết trước sự việc sẽ xảy ra.

Câu 4:Người năng động sáng tạo là người
A. luôn làm theo chỉ dẫn.

B. luôn làm theo ý mình.

C. luôn có ý tưởng độc đáo, đem lại hiệu quả cao.

D. luôn thay đổi kế hoạch.

Câu 5: Biểu hiện nào thể hiện sự năng động, sáng tạo?

A. Thấy việc khó thì bỏ cuộc.

B. Linh hoạt xử lí các tình huống nảy sinh trong công việc để đạt hiệu quả cao.

C. Tự làm theo ý mình, không cần tính toán kĩ.

D. Tìm ra cách làm mới nhanh hơn nhưng chất lượng kém.

Câu 6: Hành vi nào thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A. Tranh thủ thời gian để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.

B. Sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập hợp lí để đã đạt được kết quả cao trong học tập.

C. Làm hết các bài tập nhưng không biết kết quả thế nào.

D. Trong giờ kiểm tra, chưa đọc kĩ đề bài đã vội vã làm ngay.

Câu 7: Để trở thành người năng động, sáng tạo cần phải làm gì?
A. Đối xử công bằng với mọi người.

B. Phê bình, góp ý khi bạn mắc khuyết điểm.

C. Tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.

      D. Từ tốn trong giao tiếp.

Câu 8: Vì sao cần có sự hợp tác quốc tế?

A. Để cùng nhau phát triển kinh tế.

B. Để cùng nhau phát triển khoa học kĩ thuật.

C. Để cùng nhau giải quyết các vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu.

      D. Để cùng nhau chống khủng bố.

Câu 9: Nguyên tắc hợp tác quốc tế của Nhà nước ta là

A. giải quyết các vấn đề toàn cầu.         B.cùng nhau bảo vệ môi trường.

C. đấu tranh chống khủng bố                 D. tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Câu 10: Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả  mỗi người cần phải

A.  làm việc thật nhanh, không quan tâm kết quả ra sao.                                  

 B. làm ra sản phẩm tốt dù có mất nhiều thời gian.

 C. lao động tự giác và luôn năng động, sáng tạo..                        

 D. làm theo các cách có sãn để dỡ mất thời gian suy nghĩ.

Câu 11:  Việt Nam không là thành viên của tổ chức quốc tế nào sau đây?

A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).           B. Tổ chức y tế thế giới (WHO).

C. Liên minh châu Âu (EU).                                       D. Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc ( UNICEF).

Câu 12: Cầu Mĩ Thuận là công trình hợp tác của Việt Nam và nước nào?

A.   Nga.                   B. Nhật Bản.                         C.  Pháp.               D. Ô-xtrây-li-a.

 PHẦN  TỰ LUẬN   (7đ)
Câu 1:(2,5đ)  Năng động ,sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?
Câu 2: (2đ) Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao? 
Câu 3: (2,5 đ)   “Một cây làm chẳng nên non.
                     Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”.

a.Câu ca dao trên thể hiện truyền thống nào của dân tộc ta. 

b.Bằng vốn hiểu biết của mình, em hãy làm nổi bật truyền thống đó. 

c.Là học sinh em cần phải làm gì để phát huy truyền thống đó của dân tộc ta?
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM  ( 3đ)

	Câu


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án/ Điểm


	B
0,25đ
	D
0,25đ
	A
0,25đ
	C
0,25đ
	B
0,25đ
	B
0,25đ
	C
0,25đ
	C
0,25đ
	D
0,25đ
	C
0,25đ
	C
0,25đ
	D
0,25


B. TỰ LUẬN   (7đ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1:  

 2,5đ  


	- Năng động, sáng tạo là phẩm chất đạo đức cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại.

- Năng động, sáng tạo giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp. 

 - Nhờ năng đông, sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước. 

	0,5đ
1đ

1đ

	Câu 2:  

 2,0đ  


	*Vì: 

- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần năng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình, xã hội. 

- Ngày nay xã hội không chỉ có nhu cầu về số lượng sản phẩm mà điều quan trọng là chất lượng của nó phải ngày càng được nâng cao ( hình thức đẹp, độ bền cao, công dụng tốt, giá thành rẻ. …) Đó chính là tính hiệu quả của công việc.
* Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì có thể chúng ta sẽ gây ra những tác hại xấu cho con người, môi trường, xã hội. 

	0,75đ
0,75đ
0,5đ


	Câu 3:  

 2,5đ  


	 a. Câu nói trên thể hiện truyền thống  “ Đoàn kết” của dân tộc ta.
b. Truyền thống “Đoàn kết” là một trong những truyền thống quý báu, tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay.

- Truyền thống này thể hiện sự đồng lòng, chung sức, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn, đem lại kết quả tốt đẹp  trong cuộc sống....

c. Những việc học sinh cần làm để phát huy truyền thống “ Đoàn kêt” là:

- Quan tâm,giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và trong cuộc sống hàng ngày.

- Phát huy cao tinh thần đoàn kết trong lớp, trong trường...để xây dựng tập thể vững mạnh

- Không chia bè, kết phái, không gay gổ đánh nhau, không  phân biệt đối xử  với bạn bè 
Lưu ý: Ý (b )và (c)HS trình bày theo hiểu biết của mình 
không nhất thiét phải giống y nguyên như trong đáp án.

	1đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ




Duyệt của CM

GV ra đề

Vũ Thị Lý
Trường THCS Hùng Vương
                            KIỂM TRA 1 TIẾT    -TUẦN 9 TIẾT 9

Họ và tên
                                                                          Môn: Lịch Sử 9 
Lớp

	Điểm
	Lời phê của giáo viên




Đề bài
PHẦN  TRẮC NGHIỆM ( 3đ) – Mỗi câu 0,25đ
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng .

Câu 1:Hợp tác là gì?

A. Hợp tác là lôi kéo người này cùng chống lại người khác.

B.  Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau vì một mục đích tốt đẹp.

C. Hợp tác là tranh thủ người khác làm giúp để công việc được nhanh chóng.

D. Hợp tác là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Câu 2:Làm việc có năng suất , chất lượng, hiệu quả là

A. tạo ra nhiều sản phẩm.

B. tạo ra ít sản phẩm nhưng có giá trị cao.

C. tạo ra sản phẩm có giá trị cao.

D. tạo ra sản phẩm có giá trị cao trong một thời gian nhất định.

Câu 3: Thái độ, hành vi nào thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tích cực tham gia các lễ hội truyền thống.

B.  Làm hư hại các di sản văn hóa, lịch sử.

C. Chê bai các kiểu trang phục dân tộc.

D. Xem bói để biết trước sự việc sẽ xảy ra.

Câu 4:Người năng động sáng tạo là người
A. luôn làm theo chỉ dẫn.

B. luôn làm theo ý mình.

C. luôn có ý tưởng độc đáo, đem lại hiệu quả cao.

D. luôn thay đổi kế hoạch.

Câu 5: Biểu hiện nào thể hiện sự năng động, sáng tạo?

A. Thấy việc khó thì bỏ cuộc.

B. Linh hoạt xử lí các tình huống nảy sinh trong công việc để đạt hiệu quả cao.

C. Tự làm theo ý mình, không cần tính toán kĩ.

D. Tìm ra cách làm mới nhanh hơn nhưng chất lượng kém.

Câu 6: Hành vi nào thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A. Tranh thủ thời gian để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.

B. Sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập hợp lí để đã đạt được kết quả cao trong học tập.

C. Làm hết các bài tập nhưng không biết kết quả thế nào.

D. Trong giờ kiểm tra, chưa đọc kĩ đề bài đã vội vã làm ngay.

Câu 7: Để trở thành người năng động, sáng tạo cần phải làm gì?
A. Đối xử công bằng với mọi người.

B. Phê bình, góp ý khi bạn mắc khuyết điểm.

C. Tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.

      D. Từ tốn trong giao tiếp.

Câu 8: Vì sao cần có sự hợp tác quốc tế?

A. Để cùng nhau phát triển kinh tế.

B. Để cùng nhau phát triển khoa học kĩ thuật.

C. Để cùng nhau giải quyết các vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu.

      D. Để cùng nhau chống khủng bố.

Câu 9: Nguyên tắc hợp tác quốc tế của Nhà nước ta là

A. giải quyết các vấn đề toàn cầu.         B.cùng nhau bảo vệ môi trường.

C. đấu tranh chống khủng bố                 D. tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Câu 10: Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả  mỗi người cần phải

A.  làm việc thật nhanh, không quan tâm kết quả ra sao.                                  

 B. làm ra sản phẩm tốt dù có mất nhiều thời gian.

 C. lao động tự giác và luôn năng động, sáng tạo..                        

 D. làm theo các cách có sãn để dỡ mất thời gian suy nghĩ.

Câu 11:  Việt Nam không là thành viên của tổ chức quốc tế nào sau đây?

A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).           B. Tổ chức y tế thế giới (WHO).

C. Liên minh châu Âu (EU).                                      D. Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc ( UNICEF).

Câu 12: Cầu Mĩ Thuận là công trình hợp tác của Việt Nam và nước nào?

A.   Nga.                   B. Nhật Bản.                         C.  Pháp.               D. Ô-xtrây-li-a.

  PHẦN TỰ LUẬN   (7đ)
Câu 1:(2,5đ)  Năng động ,sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?
Câu 2: (2đ) Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao? 
Câu 3: (2,5 đ)   “Một cây làm chẳng nên non.
                     Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”.

a.Câu ca dao trên thể hiện truyền thống nào của dân tộc ta. 

b.Bằng vốn hiểu biết của mình, em hãy làm nổi bật truyền thống đó. 

c.Là học sinh em cần phải làm gì để phát huy truyền thống đó của dân tộc ta?
Bài làm
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